
Danh sách trường xét tuyển học bạ THPT 2020 

Những trường đại học nào xét tuyển kết quả học bạ THPT năm 2020? 

Tuyensinh247 thống kê đầy đủ tất cả các trường Đại học dùng phương thức 

xét tuyển học bạ để xét tuyển các ngành năm 2020. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, học sinh lớp 12 cũng như học sinh 
các cấp phải nghỉ học kéo dài, Bộ GD&ĐT đã lùi thời gian tổ chức kỳ thi THPT 
Quốc gia 2020 sang tháng 8/2020.  

Nhiều trường Đại học đã thay đổi phương án tuyển sinh sang xét tuyển học bạ 
THPT. Tính đến thời điểm hiện tại Tuyensinh247 thống kê đã có gần 160 trường 
công bố phương án tuyển sinh, trong đó có gần 100 trường xét tuyển theo kết 
quả học bạ THPT. 

Lưu ý:  

- Danh sách được tổng hợp theo 2 miền: Miền Bắc và miền Nam (miền Bắc phía 
trên, miền Nam phía dưới) giúp các em tìm trường theo vùng miền dễ dàng 
hơn. 

- Để xem chi tiết thông tin của trường xét tuyển học bạ, các em click vào đường 
link trong cột xem chi tiết tương ứng với tên trường. 

Danh sách trường xét tuyển học bạ THPT 2020 

- Tiếp tục cập nhật -  

Tên 

trường 

Học kì 

xét 

tuyển 

và môn 

xét 

tuyển 

Điểm 

xét 

tuyển  

% 

xét 

tuyển 

Xem chi tiết 

Đại học phía Bắc 

Đại học 

Văn hóa 

Hà Nội 

Trung 

bình kết 

quả Lớp 

11 và 

  20% https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-van-hoa-

ha-noi-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a50250.html 
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HK 1 

Lớp 12 

hoặc 2 

HK Lớp 

12 

Học viện 

ngân hàng 

Học bạ 

THPT 

  10% https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-ngan-

hang-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a50307.html 

Học viện 

Nông 

nghiệp 

Việt Nam 

ĐTB lớp 

11 hoặc 

lớp 12 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-nong-

nghiep-viet-nam-cong-bo-phuong-an-tuyen-

sinh-2020-c24a50008.html 

Đại học 

Giao thông 

vận tải 

Học bạ 

THPT 

    https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-giao-thong-van-tai-2020-

c24a49789.html 

Đại học 

Tài 

nguyên và 

môi 

trường Hà 

Nội 

Học bạ 

THPT 

    https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-tai-

nguyen-va-moi-truong-ha-noi-dieu-chinh-

phuong-an-tuyen-sinh-2020-c24a50515.html 

Đại học 

Lâm 

Nghiệp 

HK 1 lớp 

12 hoặc 

tổng kết 

cả năm 

lớp 12 

    https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-lam-

nghiep-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a49550.html 
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Đại học 

FPT 

Tổng 

điểm 3 

môn tổ 

hợp xét 

tuyển 2 

HK cuối 

THPT 

18   https://thi.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-

sinh-dai-hoc-fpt-nam-2020-c24a49595.html 

Đại học 

Khoa học 

và công 

nghệ Hà 

Nội 

ĐTB 

chung 

các môn 

Toán, 

Lý, Hóa, 

Sinh, 

Tin của 

2 năm 

lớp 11 

và 12 

6.5   https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-khoa-

hoc-va-cong-nghe-cong-bo-phuong-an-tuyen-

sinh-2020-c24a49635.html 

Đại học 

Phenikaa 

5 học kỳ 

của tổ 

hợp 

môn xét 

tuyển 

  30% - 

40% 

https://thi.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-

sinh-dai-hoc-phenikaa-2020-c24a49636.html 

Học viện 

chính sách 

và phát 

triển 

ĐTB 

chung 

học tập 

trong 3 

năm 

hoặc 

ĐTB 

7. 5 

hoặc 7 

  https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-chinh-

sach-va-phat-trien-cong-bo-phuong-an-tuyen-

sinh-2020-c24a49713.html 
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chung 

lớp 12 

Đại học 

Nội vụ Hà 

Nội 

Học bạ 

lớp 12 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-noi-vu-ha-noi-2020-

c24a49714.html 

Đại học 

Công 

nghiệp dệt 

may Hà 

Nội 

Học bạ 

lớp 12 

    https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-cong-nghiep-det-may-ha-

noi-2020-c24a49717.html 

Đại học Sư 

phạm kỹ 

thuật 

Hưng Yên 

Học bạ 

lớp 12 

hoặc lớp 

11 

    https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-

pham-ky-thuat-hung-yen-cong-bo-phuong-an-

tuyen-sinh-2020-c24a49790.html 

Đại học 

Hoa Sen 

Học bạ 

THPT 

  40% https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-hoa-sen-2020-

c24a49804.html 

Đại học 

Nông lâm 

Bắc Giang 

5 học kì 

THPT 

(trừ kì 2 

lớp 12) 

hoặc lớp 

12 

  6 

điểm 

hoặc 

23 

điểm 

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-nong-

lam-bac-giang-tuyen-sinh-nam-2020-

c24a49883.html 

Đại học 

Hải Phòng 

Học bạ 

lớp 12 

    https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-hai-

phong-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a49872.html 
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Học viện 

quản lý 

giáo dục 

Học bạ 

THPT 

    https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-hoc-vien-quan-ly-giao-duc-2020-

c24a49870.html 

Học viện 

phụ nữ 

Việt Nam 

Tổng 

ĐTB tổ 

hợp 3 

môn xét 

tuyển 

lớp 12 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-phu-

nu-viet-nam-tuyen-sinh-nam-2020-

c24a49869.html 

Đại học 

Công nghệ 

Giao thông 

vận tải 

ĐTB tổ 

hợp 3 

môn xét 

tuyển 

lớp 12 

    https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dh-cong-nghe-giao-thong-van-tai-

2020-c24a49840.html 

Đại học 

Nông lâm 

- ĐH Thái 

Nguyên 

tổng 

điểm 

TBC học 

tập lớp 

12 hoặc 

lớp 11 

15 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-nong-

lam-dh-thai-nguyen-cong-bo-phuong-an-

tuyen-sinh-2020-c24a49935.html 

Đại học 

Điện lực 

Học bạ 

THPT 3 

môn xét 

tuyển 5 

HK 

THPT 

(trừ HK2 

lớp 12) 

    https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-dien-luc-

cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a49915.html 
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Đại học 

Tây Đô 

5 học kì 

THPT 

(trừ kì 2 

lớp 12) 

hoặc lớp 

12 

    https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-tay-do-

cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a49905.html 

Đại học 

Hùng 

Vương 

Học bạ 

THPT 

    https://thi.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-

sinh-dai-hoc-hung-vuong-nam-2020-

c24a49901.html 

Đại học 

Mỏ Địa 

chất 

ĐTB 3 

môn xét 

tuyển 

của 3 

học kì 

THPT (kì 

1 + kì 2 

lớp 11 + 

kì 1 lớp 

12) 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/phuong-thuc-

tuyen-sinh-dai-hoc-mo-dia-chat-nam-2020-

c24a49884.html 

Đại học 

Khoa học - 

ĐH Thái 

Nguyên 

ĐTB 3 

môn xét 

tuyển 

lớp 12 

15 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-khoa-hoc-dh-thai-nguyen-

2020-c24a49936.html 

Học viện 

Thanh 

thiếu niên 

ĐTB 3 

môn xét 

tuyển 

lớp 12 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-thanh-

thieu-nien-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-

2020-c24a49937.html 
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Đại học 

Sao Đỏ 

Tổng 

ĐTB các 

môn 3 

năm 

THPT 

hoặc lớp 

12 

18 

hoặc 

20 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-sao-do-

cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a49938.html 

Đại học 

Công nghệ 

và quản lý 

Hữu Nghị 

Tổng 

điểm 3 

môn xét 

tuyển 

lớp 12 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-

nghe-va-quan-ly-huu-nghi-tuyen-sinh-nam-

2020-c24a49939.html 

Đại học Sư 

phạm kỹ 

thuật Nam 

Định 

Tổng 

điểm 3 

môn xét 

tuyển 

lớp 12 

  50% https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-

pham-ky-thuat-nam-dinh-tuyen-sinh-2020-

c24a49971.html 

Đại học 

Đà Lạt 

Học bạ 

lớp 12 

    https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-da-lat-nam-2020-

c24a49972.html 

Đại học 

Thái 

Nguyên tại 

Lào Cai 

Điểm cả 

năm lớp 

12 của 3 

môn 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/phan-hieu-dai-

hoc-thai-nguyen-tai-tinh-lao-cai-tuyen-sinh-

2020-c24a49988.html 

Đại học 

Tài chính 

quản trị 

Tổng 

điểm cả 

năm lớp 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dh-tai-chinh-quan-tri-kinh-doanh-

2020-c24a49989.html 
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kinh 

doanh 

12 của 3 

môn học 

Đại học 

Kinh tế và 

quản trị 

kinh 

doanh - 

ĐH Thái 

Nguyên 

Tổng 

ĐTB 3 

môn xét 

tuyển 

lớp 12 

15 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-kinh-te-

va-quan-tri-kinh-doanh-dh-thai-nguyen-tuyen-

sinh-2020-c24a50049.html 

Đại học 

Công nghệ 

thông tin 

và truyền 

thông - 

ĐH Thái 

Nguyên 

Tổng 

điểm 

tổng kết 

cuối 

năm lớp 

12 (Môn 

toán 

nhân 2) 

của 3 

môn xét 

tuyển 

hoặc 3 

năm 

THPT 

24 

điểm 

hoặc 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dh-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-

thong-dh-thai-nguyen-2020-c24a50050.html 

Đại học 

Thành Đô 

Tổng 

ĐTB lớp 

12 của 3 

môn xét 

tuyển 

hoặc 5 

HK (lớp 

10, lớp 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-thanh-

do-cong-bo-phuong-thuc-tuyen-sinh-2020-

c24a50099.html 
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11, kì 1 

lớp 12) 

Đại học 

Thái Bình 

ĐTB 

chung 

lớp 12 

các môn 

xét 

tuyển 

5 điểm   https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-thai-binh-nam-2020-

c24a50308.html 

Đại học 

Văn hóa 

thể thao 

và du lịch 

Thanh Hóa 

    70% https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dh-van-hoa-the-thao-va-du-lich-

thanh-hoa-2020-c24a50315.html 

Đại học 

Công 

nghiệp 

Quảng 

Ninh 

ĐTB học 

tập 3 

năm 

THPT 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-cong-nghiep-quang-ninh-

2020-c24a50316.html 

Đại học 

Hòa Bình 

Tổng 

ĐTB 

năm học 

lớp 12 

của 3 

môn xét 

tuyển 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-hoa-binh-nam-2020-

c24a50324.html 
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Đại học 

Quốc tế 

Bắc Hà 

Kì 1 lớp 

12 

16 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-quoc-te-

bac-ha-tuyen-sinh-nam-2020-c24a50353.html 

Đại học 

Hải Dương 

ĐTB 

chung 

cả năm 

các môn 

xét 

tuyển 

lớp 12 

15,5 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-hai-duong-2020-

c24a50387.html 

Đại học 

Hồng Đức 

3 năm 

THPT 

    https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-hong-

duc-tuyen-sinh-nam-2020-c24a50388.html 

Đại học 

Công 

nghiệp 

Việt Trì 

Tổng 

ĐTB cả 

năm học 

lớp 12 

của 3 

môn học 

theo tổ 

hợp 

    https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-2020-

c24a50562.html 

Đại học 

Kinh tế kỹ 

thuật 

Công 

nghiệp 

Kết quả 

học bạ 

THPT 

  30% https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-kinh-te-

ky-thuat-cong-nghiep-tuyen-sinh-2020-

c24a50563.html 
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Đại học Sư 

phạm kỹ 

thuật Vinh 

ĐTB 5 

học kỳ 

theo tổ 

hợp xét 

tuyển 

    http://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-

sinh-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-vinh-2020-

c24a50565.html 

Đại học 

Công 

nghiệp 

Vinh 

Học bạ 

THPT 

    https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-

nghiep-vinh-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-

2020-c24a50566.html 

Đại học 

Tân Trào 

Học bạ 

THPT 

    https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-tan-trao-

cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a50567.html 

Đại học 

Tài chính 

ngân hàng 

Hà Nội 

Tổng 

ĐTB 3 

môn xét 

tuyển 3 

năm 

THPT 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-tai-

chinh-ngan-hang-ha-noi-cong-bo-phuong-an-

tuyen-sinh-2020-c24a50326.html 

Đại học 

Hoa Lư 

Học bạ 

THPT 

    https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-hoa-lu-nam-2020-

c24a50569.html 

Đại học Sư 

phạm thể 

dục thể 

thao Hà 

Nội 

ĐTB cả 

năm học 

bạ 2 

môn học 

lớp 12 

    https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-su-pham-the-duc-the-thao-

ha-noi-2020-c24a50573.html 
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theo tổ 

hợp 

Đại học 

thể dục 

thể thao 

Bắc Ninh 

Học bạ 

THPT 

    https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-the-duc-

the-thao-bac-ninh-tuyen-sinh-nam-2020-

c24a50574.html 

Đại học 

Nguyễn 

Trãi 

Kết quả 

học bạ 

cả năm 

lớp 12 

hoặc 5 

học kì 

18 

điểm 

  http://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-nguyen-

trai-tuyen-sinh-nam-2020-c24a50577.html 

Đại học phía Nam 

Đại học 

Kinh tế 

TPHCM 

ĐTB 5 

học kỳ 

theo tổ 

hợp xét 

tuyển 

  20 - 

30% 

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-kinh-te-

tphcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a50570.html 

Đại học 

Công 

nghiệp 

TPHCM 

Lớp 12 19.5 10 - 

30% 

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-

nghiep-tphcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-

2020-c24a49009.html 
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Đại học 

Ngân hàng 

TPHCM 

Kì 1, kì 

2 lớp 11 

và kì 1 

lớp 12 

Học lực 

giỏi 

trường 

chuyên, 

năng 

khiếu, 

hoặc 

học lực 

khá 

ĐXT 3 

môn từ 

19 

điểm 

  http://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-ngan-

hang-tphcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-

2020-c24a49231.html 

Đại học 

Công 

nghiệp 

thực phẩm 

TPHCM 

Lớp 12 18 40% http://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-

nghiep-thuc-pham-tphcm-dieu-chinh-phuong-

an-tuyen-sinh-2020-c24a50486.html 

Đại học 

Công nghệ 

TPHCM 

HK 1, 

HK 2 lớp 

11 và 

HK1 lớp 

12 

18   https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-

nghe-tphcm-dieu-chinh-phuong-an-tuyen-sinh-

2020-c24a50191.html 

Đại học 

Kinh tế tài 

chính 

TPHCM 

Lớp 12 

hoặc 5 

học kì 

THPT 

(trừ kì 2 

lớp 12) 

18 

điểm 

(lớp 

12), 30 

điểm 

(tổng 5 

học kì) 

20% 

(Lớp 

12), 

5% (5 

học 

kì) 

https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-du-kien-dai-hoc-kinh-te-tai-chinh-

tphcm-c24a49262.html 
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Đại học Sư 

phạm 

TPHCM 

ĐTB của 

3 môn 

học lớp 

12 

  10% https://thi.tuyensinh247.com/phuong-thuc-

tuyen-sinh-dai-hoc-su-pham-tphcm-2020-

c24a49631.html 

Đại học 

Thủ Dầu 

Một 

Tổ hợp 

môn của 

năm lớp 

12 hoặc 

ĐTB các 

môn 

năm lớp 

12 

    https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-thu-dau-

mot-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a49715.html 

Đại học 

Tôn Đức 

Thắng 

5 học kỳ 

THPT 

(trừ học 

kỳ 2 lớp 

12) 

    https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-ton-duc-thang-2020-

c24a49739.html 

Đại học 

Tài 

nguyên và 

môi 

trường 

TPHCM 

Học bạ 

THPT 

    https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-tai-

nguyen-va-moi-truong-tphcm-tuyen-sinh-nam-

2020-c24a50256.html 

Đại học 

Văn hóa 

TPHCM 

3 năm 

THPT 

    https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-mo-

tphcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a50317.html 

https://thi.tuyensinh247.com/phuong-thuc-tuyen-sinh-dai-hoc-su-pham-tphcm-2020-c24a49631.html
https://thi.tuyensinh247.com/phuong-thuc-tuyen-sinh-dai-hoc-su-pham-tphcm-2020-c24a49631.html
https://thi.tuyensinh247.com/phuong-thuc-tuyen-sinh-dai-hoc-su-pham-tphcm-2020-c24a49631.html
https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-thu-dau-mot-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-c24a49715.html
https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-thu-dau-mot-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-c24a49715.html
https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-thu-dau-mot-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-c24a49715.html
https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-ton-duc-thang-2020-c24a49739.html
https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-ton-duc-thang-2020-c24a49739.html
https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-ton-duc-thang-2020-c24a49739.html
https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-tphcm-tuyen-sinh-nam-2020-c24a50256.html
https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-tphcm-tuyen-sinh-nam-2020-c24a50256.html
https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-tphcm-tuyen-sinh-nam-2020-c24a50256.html
https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-mo-tphcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-c24a50317.html
https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-mo-tphcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-c24a50317.html
https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-mo-tphcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-c24a50317.html


Đại học 

Nguyễn 

Tất Thành 

Tổ hợp 

xét 

tuyển 

lớp 12 

hoặc 

tổng 

ĐTB cả 

năm lớp 

10,11 và 

ĐTB 

HK1 

năm lớp 

12 

18   https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-nguyen-

tat-thanh-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-

2020-du-kien-c24a49268.html 

Đại học 

Mở TPHCM 

5 HK 

(trừ HK2 

Lớp 12) 

Công 

nghệ 

sinh 

học, Xã 

hội 

học, 

Công 

tác xã 

hội, 

Đông 

Nam Á 

18đ; 

còn lại 

20đ 

  https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-mo-

tphcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a50317.html 

Đại học Sư 

phạm kỹ 

thuật 

TPHCM 

5 HK 

(trừ HK2 

Lớp 12) 

7   https://thi.tuyensinh247.com/dh-su-pham-ky-

thuat-tphcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-

2020-c24a49375.html 
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Đại học 

Nông lâm 

TPHCM 

Điểm 

tổng kết 

lớp 12 

18 Cơ sở 

Gia 

Lai, 

Ninh 

Thuận 

(40%) 

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-nong-

lam-tphcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-

2020-c24a49523.html 

Đại học 

Văn Hiến 

2 học kỳ 

lớp 11 

và học 

kỳ 1 của 

lớp 12 

hoặc 

tổng 

ĐTB 3 

môn xét 

tuyển 

trong 2 

HK lớp 

12 hoặc 

tổng 

ĐTB 

chung 

năm lớp 

12 

18; 18; 

6 

  https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-van-hien-nam-2020-

c24a49593.html 

Đại học 

Công nghệ 

Sài Gòn 

ĐTB tổ 

hợp 3 

môn xét 

tuyển 

lớp 12 

18 50% https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-

nghe-sai-gon-tuyen-sinh-nam-2020-

c24a49594.html 
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Đại học 

Phan Châu 

Trinh 

tổng 

ĐTB cả 

năm lớp 

10,11 và 

ĐTB 

HK1 

năm lớp 

12 hoặc 

tổ hợp 

môn xét 

tuyển 

lớp 12 

18   https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-phan-chau-trinh-2020-

c24a49596.html 

Đại học 

Quốc tế 

Hồng 

Bàng 

ĐTB 

năm học 

lớp 12 

của 3 

môn 

trong tổ 

hợp 

hoặc 

ĐTB lớp 

10, 11 

và học 

kỳ 1 lớp 

12. 

  50% https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-quoc-te-

hong-bang-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-

2020-c24a49597.html 

Đại học Kỹ 

thuật 

Công nghệ 

Cần Thơ 

ĐTB 3 

năm 

hoặc lớp 

12 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-ky-thuat-cong-nghe-can-

tho-2020-c24a49598.html 
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Đại học 

Đồng 

Tháp 

Học bạ 

lớp 12 

theo tổ 

hợp 

môn thi 

hoặc 

ĐTB lớp 

12 

  50% https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-dong-thap-2020-

c24a49599.html 

Đại học Bà 

Rịa Vũng 

Tàu 

2 HK lớp 

12 hoặc 

HK 2 lớp 

11 và 

một 

trong 2 

HK lớp 

12 của 3 

môn 

theo Tổ 

hợp xét 

tuyển 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-ba-ria-

vung-tau-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-

2020-c24a49600.html 

Đại học tài 

chính 

marketing 

      https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-tai-chinh-marketing-2020-

c24a49607.html 

Đại học 

Xây dựng 

miền Tây 

ĐTB 3 

môn 

thuộc tổ 

hợp xét 

tuyển 

của 3 

năm 

THPT 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-xay-dung-mien-tay-2020-

c24a49633.html 
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hoặc lớp 

12 

Đại học 

Quy Nhơn 

Học bạ 

2 học kỳ 

năm lớp 

12 hoặc 

5 học kỳ 

lớp 10, 

11 và 

học kỳ 1 

lớp 12 

18 

điểm 

30% https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-quy-nhon-2020-

c24a49645.html 

Đại học 

Nam Cần 

Thơ 

Tổ hợp 

03 môn 

cả năm 

lớp 12 

hoặc 

điểm TB 

3 HK 

(HK1+ 

HK2 lớp 

11; HK1 

lớp 12) 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-nam-

can-tho-tuyen-sinh-nam-2020-c24a49716.html 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

Học bạ 

THPT 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-tay-

nguyen-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a49741.html 

Đại học 

Hùng 

Vương 

TPHCM 

Học kì 1 

lớp 12 

hoặc cả 

    https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-hung-

vuong-tphcm-cong-bo-phuong-thuc-tuyen-

sinh-2020-c24a49805.html 
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năm lớp 

12 

Đại học 

Buôn Ma 

Thuột 

Tổ hợp 

3 môn 

xét 

tuyển 

lớp 12 

    https://thi.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-

sinh-dai-hoc-buon-ma-thuot-2020-

c24a49973.html 

Đại học 

Kinh tế 

công 

nghiệp 

Long An 

ĐTB các 

môn học 

lớp 12 

hoặc 3 

môn xét 

tuyển 

    https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-kinh-te-cong-nghiep-long-

an-2020-c24a49974.html 

Đại học 

Kinh tế kỹ 

thuật Bình 

Dương 

3 môn 

xét 

tuyển 

học bạ 

THPT 

    https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-kinh-te-

ky-thuat-binh-duong-tuyen-sinh-nam-2020-

c24a49975.html 

Đại học 

Phú Xuân 

ĐTB 3 

môn xét 

tuyển 

lớp 12 

hoặc 3 

HK (2 

HK lớp 

11 và 

HK1 lớp 

12) 

    https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-phu-xuan-2020-

c24a49976.html 
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Đại học 

Quang 

Trung 

Tổ hợp 

3 môn 

xét 

tuyển 

lớp 12 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-quang-trung-2020-

c24a49986.html 

Đại học 

Gia Định 

Điểm TB 

cả năm 

lớp 12 

hoặc cả 

năm lớp 

11 + kì 

1 lớp 12 

16 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-gia-dinh-

cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a49987.html 

Đại học 

Trà Vinh 

Học bạ 

lớp 12 

    https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-tra-vinh-

cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a49994.html 

Đại học 

Duy Tân 

Học bạ 

lớp 12 

    https://thi.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-

sinh-dai-hoc-duy-tan-nam-2020-

c24a49995.html 

Đại học 

Vinh 

Học bạ 

THPT 

    https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-vinh-nam-2020-

c24a50009.html 

Đại học 

Kinh tế 

Nghệ An 

3 môn 

xét 

tuyển 

lớp 12 

15 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-kinh-te-

nghe-an-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a49996.html 
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Đại học 

Bình 

Dương 

Học bạ 

3 năm 

THPT 

hoặc lớp 

12 

    https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-binh-duong-nam-2020-

c24a50010.html 

Phân hiệu 

ĐH Giao 

thông vận 

tải tại 

TPHCM  

Học bạ 

THPT 

    https://thi.tuyensinh247.com/phan-hieu-dai-

hoc-giao-thong-van-tai-tai-tphcm-tuyen-sinh-

2020-c24a50042.html 

Đại học 

Kiên Giang 

ĐTB 

Chung 

lớp 11 

và học 

kì 1 lớp 

12 

  80% https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-kien-

giang-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a50044.html 

Đại học 

Yersin Đà 

Lạt 

ĐTB lớp 

12 hoặc 

ĐTB 3 

môn xét 

tuyển 

lớp 12 

6 hoặc 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-yersin-

da-lat-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a50045.html 

Phân hiệu 

ĐH Miền 

Trung tại 

Đà Nẵng 

Điểm 

tổng kết 

3 môn 

xét 

tuyển 

của lớp 

10, 11 

và HK1 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/phan-hieu-dh-

xay-dung-mien-trung-tai-da-nang-tuyen-sinh-

2020-c24a50066.html 

https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-binh-duong-nam-2020-c24a50010.html
https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-binh-duong-nam-2020-c24a50010.html
https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-binh-duong-nam-2020-c24a50010.html
https://thi.tuyensinh247.com/phan-hieu-dai-hoc-giao-thong-van-tai-tai-tphcm-tuyen-sinh-2020-c24a50042.html
https://thi.tuyensinh247.com/phan-hieu-dai-hoc-giao-thong-van-tai-tai-tphcm-tuyen-sinh-2020-c24a50042.html
https://thi.tuyensinh247.com/phan-hieu-dai-hoc-giao-thong-van-tai-tai-tphcm-tuyen-sinh-2020-c24a50042.html
https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-kien-giang-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-c24a50044.html
https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-kien-giang-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-c24a50044.html
https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-kien-giang-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-c24a50044.html
https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-yersin-da-lat-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-c24a50045.html
https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-yersin-da-lat-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-c24a50045.html
https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-yersin-da-lat-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-c24a50045.html
https://thi.tuyensinh247.com/phan-hieu-dh-xay-dung-mien-trung-tai-da-nang-tuyen-sinh-2020-c24a50066.html
https://thi.tuyensinh247.com/phan-hieu-dh-xay-dung-mien-trung-tai-da-nang-tuyen-sinh-2020-c24a50066.html
https://thi.tuyensinh247.com/phan-hieu-dh-xay-dung-mien-trung-tai-da-nang-tuyen-sinh-2020-c24a50066.html


lớp 12 

hoặc 

ĐTK lớp 

12 hoặc 

ĐTK 

HK1 lớp 

12 hoặc 

ĐTK 3 

năm 

THPT 

Đại học 

Đại Nam 

3 môn 

xét 

tuyển 

lớp 12 

hoặc 2 

môn lớp 

12 và 

môn 

năng 

khiếu 

    https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-dai-nam-2020-

c24a50097.html 

Đại học 

Phan Thiết 

ĐTB lớp 

12 hoặc 

ĐTB 3 

môn xét 

tuyển 

lớp 12 

hoặc cả 

năm lớp 

10, lớp 

11 và 

HK1 lớp 

12 

6 điểm   https://thi.tuyensinh247.com/phuong-thuc-

tuyen-sinh-dai-hoc-phan-thiet-2020-

c24a50098.html 
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Đại học 

Tân Tạo 

Học bạ 

THPT 

    https://thi.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-

sinh-dai-hoc-tan-tao-nam-2020-

c24a50100.html 

Đại học 

Bách khoa 

- ĐH Đà 

Nẵng 

Học bạ 

THPT 

21 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-bach-khoa-dh-da-nang-

2020-c24a50170.html 

Đại học Sư 

phạm Kỹ 

thuật - ĐH 

Đà Nẵng 

Học bạ 

THPT 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/chi-tieu-tuyen-

sinh-dh-su-pham-ky-thuat-dh-da-nang-2020-

c24a50174.html 

Phân hiệu 

ĐH Đà 

Nẵng tại 

Kon Tum 

Học bạ 

THPT 

15 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-phan-hieu-dh-da-nang-tai-kon-tum-

2020-c24a50175.html 

Viện 

nghiên 

cứu và 

đào tạo 

Việt Anh - 

ĐH Đà 

Nẵng 

Học bạ 

THPT 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/vien-nghien-cuu-

va-dao-tao-viet-anh-dh-da-nang-tuyen-sinh-

2020-c24a50176.html 

Khoa Công 

nghệ 

thông tin 

và truyền 

thông - 

Học bạ 

THPT 

15 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/khoa-cong-nghe-

thong-tin-va-truyen-thong-dh-da-nang-tuyen-

sinh-2020-c24a50178.html 
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ĐH Đà 

Nẵng 

Đại học 

Phú Yên 

Học bạ 

THPT 

    https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-phu-yen-2020-

c24a50254.html 

Đại học 

Quảng 

Nam 

Học bạ 

lớp 12 

    https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-quang-

nam-tuyen-sinh-nam-2020-c24a50255.html 

Đại học 

Bạc Liêu 

ĐTB 2 

học kì 

lớp 12 

    https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-bac-lieu-nam-2020-

c24a50322.html 

Đại học 

Công nghệ 

Đồng Nai 

ĐTB 3 

môn xét 

tuyển 

lớp 12 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-

nghe-dong-nai-tuyen-sinh-nam-2020-

c24a50323.html 

Đại học 

Ngoại ngữ 

Tin học 

TPHCM 

Tổng 

điểm 3 

môn xét 

tuyển 

lớp 12 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-ngoai-ngu-tin-hoc-tphcm-

2020-c24a50325.html 

Đại học 

Văn Lang 

ĐTB lớp 

11 và 

HK1 lớp 

12 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-van-

lang-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a50328.html 
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Đại học 

Công nghệ 

miền Đông 

Học bạ 

THPT 

    https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-

nghe-mien-dong-tuyen-sinh-nam-2020-

c24a50329.html 

Đại học 

Quốc tế 

Sài Gòn 

ĐTB cả 

năm lớp 

12 các 

môn xét 

tuyển 

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-quoc-te-

sai-gon-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2020-

c24a50330.html 

Đại học 

Xây dựng 

miền 

Trung 

ĐTB 3 

năm 

THPT 

hoặc lớp 

12 hoặc 

5 học kì  

18 

điểm 

  https://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-

tuyen-sinh-dai-hoc-xay-dung-mien-trung-

2020-c24a50575.html 

Đại học 

Đông Á 

Kết quả 

học tập 

THPT 

    https://thi.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-

sinh-dai-hoc-dong-a-nam-2020-

c24a50576.html 

Đại học 

Thái Bình 

Dương 

Học bạ 

THPT 

    https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-thai-

binh-duong-tuyen-sinh-nam-2020-

c24a50578.html 

Đại học Sư 

phạm kỹ 

thuật Vĩnh 

Long 

ĐTB 5 

học kỳ 

theo tổ 

hợp xét 

tuyển 

18 

điểm 

  http://thi.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-

sinh-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-vinh-long-

2020-c24a50579.html 
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